
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 29 2012 SSD độ II/Nang nhỏ BT(P)

8 2 29 2022 UBT (T) 8 cm/VMC 2 lần

8 3 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 56 5005 UBT (T) 8cm

9 5 53 2022 NXTC dƣới niêm 8 tuần

9 6 27 ĐT UBT (P) 6cm

9 7 26 2012 UBT (T) 10cm

9 8 18 ĐT UBT (T) 7cm

11 9 30 1011 UBT (T) 6cm

11 10 27 2022 Ứ dịch TV 2 bên, CĐPB: UBT 2bên

11 11 25 1031 UBT (T) 10 cm/HTT

11 12 34 2022 VS II + UBT (P) 5cm

11 13 30 2002 UBT (P) 5cm

11 14 24 ĐT UBT (T) 6cm

15 20 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0   

0 0

8 1 50 2002 UXTC 12 tuần

8 2 50 1021 NXTC 12 tuần

8 3 35 0000 UBT (T) 6cm K.HOÀNG + CƢỜNG.TT + DŨNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + H.NHẬT + 

                LỘC.TT + LONG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC TÚ

          + VĂN NGỌC.TT + HOÀI NGỌC.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + ANH VINH.TT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + ANH VINH.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + PHƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + PHƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + PHƢƠNG.TT

DỰ BỊ     

HƢNG.PNT + LÊ DIỆP + HƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + LÊ DIỆP + HƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + HƢƠNG.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + ANH VINH.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + HIỀN.CĐT + CƢỜNG.TT

                   HIỀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + 

DŨNG.TT

                   + BÙI LAN.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MINH TRUNG.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT 

NS bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT  

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS chẩn đoán

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 08/12/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

TRẦN ĐỖ PHƢƠNG QUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ MỸ HÀ

DƢƠNG KIM NGỌC

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

BẠCH THỊ ANH

HÀ THỊ ĐIỆM

CHÂU THỊ NGA

THÁI NỮ HỒNG

MAI THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ SAO

NGUYỄN THỊ KIM THANH

LÊ KIỀU DIỄM

TRẦN THỊ THƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

KIM THỊ HUYA SÂN

NGUYỄN THỊ LINH

7879

8701

8817

8237

8742

8744

SHC

204 N

8831

8825

8697

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8685

8857

8734

8572

PM

Ngày: 02/12/2013 

Ngày: 03/12/2013 

8738

8688

7777 B

8495



8 4 26 1001 UBT (T) 6cm

8 5 21 ĐT UBT (T) 10cm

9 6 53 3003 Sa TC + BQ + TT độ 4

9 7 37 1001 VS II + UBT (P) 

9 8 37 2002 UBT (T) 7cm

9 9 36 2002 UBT (P) 6cm

9 10 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 11 44 2002 UXTC 8 tuần

11 12 21 1001 UBT 2bên 7cm

11 13 21 ĐT UBT 2bên 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 63 5003 Sa TC độ 2 + BQ độ 2

2 0

8 3 28 2002 UBT 2bên 6cm

8 4 20 1001 UBT (T) 6cm

9 5 34 2012 NXTC 14 tuần

9 6 31 2012 UBT (T) 8cm/ VMC UBT

9 7 18 ĐT UBT 2bên 4cm

9 8 32 0000 UBT 2bên 7cm

9 9 22 ĐT UBT (P) 8cm

11 10 42 2002 NXTC 12 tuần

11 11 38 1001 UBT (T) 8cm

11 12 28 1011 UBT (T) 5cm/VMC 

11 13 44 2002 UBT (T) 8cm

11 14 42 2012 UBT (T) 8cm

4 0 0

0 0           TÂN.TT + BÉ THANH.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + HOÀNG VÂN

M.TUYỀN + HOÀNG VÂN + TÂN.TT

M.TUYỀN + HOÀNG VÂN + TÂN.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + NHUNG.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + NHUNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

PHAN NGA + V.HÙNG + BÉ THANH.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + TR.LOAN

TP NGA + TR.LOAN + TÌNH.TT

TP NGA + TR.LOAN + TÌNH.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + HUỲNH TUẤN.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + HUỲNH TUẤN.TT 

          + NHAN.TT + NHÀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

           NHUNG.TT + PHƢƠNG.TT

PHAN NGA + ÚT.TT + V.HÙNG

  

PHAN NGA + V.HÙNG + BÉ THANH.TT

Q.HƢƠNG + BÙI LAN.TT + HIỀN.TT

Q.HƢƠNG + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

TR.THẢO + H. PHƢƠNG + NHÀN.TT

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT 

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT 

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG

K.HOÀNG + DŨNG.TT + CƢỜNG.TT

K.HOÀNG + CƢỜNG.TT + DŨNG.TT

THƢƠNG.BM + ÚT.TT + MỸ NGỌC

MỸ NGỌC + NHAN.TT

Q.HƢƠNG + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định TC vào mỏm nhô 

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

HOÀNG THỊ QUỲNH

VÕ KIM NHÀN

TRẦN THỊ LONG

NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

HOÀNG HUYỀN TRÂM

NGUYỄN THỊ NHƢ MAI

ĐỖ THỊ MỸ NHI

NGUYỄN THỊ CẨM

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH

HUỲNH THU TRANG

NGUYỄN THỊ TRIỂN

LÊ THỊ THỦY

LÂM NGỌC NUÔI

BÙI THỊ THẢO

TRẦN THỊ THANH LÀI

VÕ THỊ KIM XUYẾN

NGUYỄN NHƢ Ý

TRỊNH THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

8544

8896

8933

8850

8565

8522

7214

8893

201N

8828

8847

8694

8860

8762

8814

203 N

8781

8791

8793

8790

8128

8853

8774

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/12/2013 

Ngày: 05/12/2013 



4 0 0

0 0

8 1 65 3012 Sa TC+ BQ+ TT độ 4

8 2 36 1011 Polype lòng TC

8 3 37 2012 UBT 2bên 5cm

8 4 20 0000 UBT (P) 7cm

9 5 55 5005 UBT (T) 7cm

9 6 42 1021 UBT (P) 8cm

9 7 23 1011 UBT (T) 5cm

9 8 35 1001 UBT (T) 5cm

9 9 26 0000 UBT 2bên 9cm

11 10 45 2012 UXTC 12tuần, CĐPB: LNM cơ TC

11 11 28 1011 UBT (T) 5cm

11 12 19 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 31 2012 Sa TC độ 3/ VMC Treo TC

8 2 36 0000 LNMTCBT (P) 6cm + VS I

8 3 25 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 TV

9 4 29 1001 UBT (T) 10cm

9 5 26 ĐT UBT (P) 6cm

          VĂN.TT + CHÍ THANH.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2 + LONG.TT

THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2 + LONG.TT

YÊN + MINH NGỌC + LỘC.TT

YÊN + MINH NGỌC + LỘC.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

SÁNG : BS KHOA NS + X.TRANG2

         + VĂN TUẤN.TT + ANH VINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN + 

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + VĂN.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + HOÀI NGỌC.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + HOÀI NGỌC.TT

QUỐC DUY + AN + VĂN NGỌC.TT

QUỐC DUY + AN + VĂN NGỌC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ÚT

          + TÌNH.TT + HUỲNH TUẤN.TT

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + TUẤN.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + VĂN.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 29 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS CĐ ĐT

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt M/G TH nâng TC-BQ-TT, Đặt TOT(ngã ÂĐ)

NS BTC cắt đốt Polype

HUỲNH THỊ TÚ TRINH

BN TNTC

VÕ THỊ DUNG

BÙI THỊ THANH

NGUYỄN THỊ ÁI VÂN

LÊ THỊ HƢƠNG

TRƢƠNG THỊ HỒNG NHUNG

VÕ THỊ THU

HOÀNG THỊ QUỲNH

TRẦN NGỌC ÁNH

BN TNTC

TRẦN VŨ THU HẠNH

HÀ THỊ NGỌC SANG

NGUYỄN THỊ TƢ

LÊ HỒNG LAN

NGUYỄN LÊ VIỆT HỒNG

TRƢƠNG THỊ THU SƢƠNG

BN TNTC

TRỊNH THỊ KIM KHOA

TRƢƠNG THỊ THANH TUYỀN

8962

8939

8958

208 N

8936

8880

8776

8836

8813

8893

8922

206 N

8671

8881

8839

8800

8858

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/12/2013 


